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	Mã đề thi: 204


Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về chuyển động thẳng nhanh dần đều?
	A. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

	B. Vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc.

	C. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

	D. Gia tốc là đại lượng không đổi và luôn dương.


Câu 2: Tại cùng một độ cao so với mặt đất và cùng một lúc, vật A được thả rơi tự do còn vật B được ném ngang. Hỏi câu nói nào sau đây là đúng?
	A. Hai vật chạm đất cùng lúc và có tốc độ lúc chạm đất bằng nhau.

	B. Vật A chạm đất trước và có tốc độ lúc chạm đất nhỏ hơn.

	C. Hai vật chạm đất cùng lúc và vật B có tốc độ lúc chạm đất lớn hơn.

	D. Vật B chạm đất trước và có tốc độ lúc sắp chạm đất lớn hơn.


Câu 3: Một vận động viên đã chạy 10000 m trong thời gian là 36 phút 23 giây. Tốc độ trung bình của vận động viên đó có giá trị gần nhất với giá trị nào?
	A. 5 m/s.
	B. 4 m/s.
	C. 7 m/s.
	D. 6 m/s.


Câu 4: Một người đi xe đạp theo hướng Bắc được 6km sau đó chuyển động theo hướng Đông 8km. Quãng đường và độ dịch chuyển tổng hợp của người này có giá trị lần lượt là
	A. 14km, 14km.
	B. 6km, 8km
	C. 14km, 10km.
	D. 14km, 0km.


Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Nếu lực tác dụng vào vật có độ lớn tăng dần thì vật sẽ chuyển động nhanh dần.

	B. Không vật nào có  thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.

	C. Vật đang chuyển động nhanh dần đều mà bỗng nhiên các lực tác dụng lên vật bị biến mất thì vật sẽ tiếp tục chuyển động chậm dần đều.

	D. Vật đang chuyển động mà chịu tác dụng của các lực cân bằng thì vật sẽ chuyển động thẳng đều.


Câu 6: Phóng một vật thẳng đứng lên trên với tốc độ ban đầu vo, khi lên đến [image: image1.wmf]2
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 độ cao cực đại, tốc độ của vật đạt được là v. Bỏ qua sức cản môi trường. Giá trị của v là
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Câu 7: Nêu các phương pháp nghiên cứu thường được sử dụng trong Vật lí?
	A. Phương pháp thực nghiệm, phương pháp quan sát và suy luận.

	B. Phương pháp mô hình, phương pháp quan sát và suy luận.

	C. Phương pháp thực nghiệm, phương pháp mô hình, phương pháp quan sát và suy luận.

	D. Phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.


Câu 8: Tác dụng của lực lên một vật rắn không đổi khi
	A. độ lớn của lực thay đổi ít.

	B. lực đó dịch chuyển sao cho phương của lực không đổi.

	C. giá của lực quay một góc 900.

	D. lực đó trượt trên giá của nó.


Câu 9: Một hòn bi lăn xuống một máng nghiêng theo đường thẳng. Khoảng cách giữa 5 vị trí liên tiếp A, B, C, D, E của hòn bi là AB = 3 cm, BC = 4 cm, CD = 5 cm và DE = 6 cm. Khoảng thời gian để hòn bi lăn trên các đoạn AB, BC, CD và DE đều là 0,5 s. Tính gia tốc của hòn bi.
	A. 0,04 m/s2
	B. 0,1 m/s2
	C. 0,02 m/s2
	D. 0,05 m/s2


Câu 10: Chọn phát biểu đúng.
	A. Khi một vật chịu tác dụng của lực F mà vẫn đứng yên thì lực ma sát nghỉ lớn hơn ngoại lực.

	B. Lực ma sát trượt phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp xúc.

	C. Vật nằm yên trên mặt sàn nằm ngang vì trọng lực và lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật cân bằng nhau.

	D. Lực ma sát trượt phụ thuộc diện tích mặt tiếp xúc.


Câu 11: Hòn bi m1 có khối lượng lớn gấp đôi hòn bi m2. Cùng một lúc từ độ cao h, bi m1 được thả rơi tự do còn bi m2 được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Phát biểu nào sau đây đúng?
	A. m1 chạm đất trước.
	B. Cả hai chạm đất cùng một lúc.

	C. m1 chạm đất sau.
	D. Chưa đủ thông tin để trả lời.


Câu 12: Trong các cách viết công thức của định luật II Newton sau đây, cách viết nào đúng?
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Câu 13: Đơn vị của momen lực là
	A. N.m.
	B. N/m.
	C. N.m2.
	D. N.m/s.


Câu 14: Gia tốc là một đại lượng
	A. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

	B. Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.

	C. Đại số, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.

	D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.


Câu 15: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương ngang một góc 60​0. Lực tác dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm trượt đi được 10 mét là:
	A. A = 6000 J.
	B. A = 1275 J.
	C. A = 1500 J.
	D. A = 750 J.


Câu 16: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
	A. vận tốc.
	B. khối lượng.
	C. lực.
	D. trọng lượng.

	Câu 17: Cho cơ hệ như hình vẽ, m1 = 0,2 kg, m2 = 0,1 kg. Bỏ qua ma sát và khối lượng ròng rọc, coi dây không dãn. Thả cho cơ hệ chuyển động từ trạng thái nghỉ. Vận tốc của mỗi vật ở cuối giây thứ nhất là (lấy g = 10 m/s2)
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Câu 18: Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu để hợp lực cũng có độ lớn bằng 10N?
	A. 900.
	B. 600.
	C. 1200.
	D. 0​0.


Câu 19: Trong một bài thực hành đo gia tốc rơi tự do, gia tốc rơi tự do được tính theo công thức [image: image24.wmf]2
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 Sai số tỉ đối của phép đo trên tính theo công thức nào?
	A. [image: image25.wmf].
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Câu 20: Cách làm nào sau đây giảm được lực ma sát ?
	A. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.
	B. Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc.

	C. Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc.
	D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.


Câu 21: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 = 8 m/s. Lấy g = 10m/s2. Sau khi ném 2 s, phương của vận tốc và phương ngang hợp nhau một góc
	A. 62,80.
	B. 68,20.
	C. 84,70.
	D. 37,50.


Câu 22: Cho các đồ thị như hình vẽ. 

	[image: image29.png]Vo

Xo

W]

an

(1

av)



 

Đồ thị của chuyển động thẳng đều là



	A. II, III, IV.
	B. I, III.
	C. I, III, IV.
	D. I, II, III.


Câu 23: Lực và phản lực không có tính chất  nào sau đây?
	A. Luôn cùng giá ngược chiều.
	B. Luôn cùng loại.

	C. Luôn xuất hiện từng cặp.
	D. Luôn cân bằng nhau.


Câu 24: Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu vận tốc  của vật đó tăng 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ
	A. Không đổi
	B. tăng 4 lần.
	C. tăng 2 lần.
	D. giảm 2 lần.


Câu 25: Một lực 4 N tác dụng lên vật có khối lượng 0,8 kg đang đứng yên. Bỏ qua ma sát và các lực cản. Gia tốc của vật bằng
	A. 32 m/s2.
	B. 0,005 m/s2.
	C. 3,2 m/s2.
	D. 5 m/s2.


Câu 26: Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném [image: image30.wmf]0
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 so với mặt phẳng nằm ngang. Lấy g = 10m/s2. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200m. Thời gian hòn đá rơi là
	A. 32,8 s.
	B. 24,5 s.
	C. 19,2 s.
	D. 14,6 s.


Câu 27: Hai vật có khối lượng m1 và m2 có [image: image31.wmf]12
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 rơi tự do tại cùng một điểm (trong đó [image: image32.wmf]12
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 tương ứng là tốc độ chạm đất của vật thứ nhất và vật thứ hai.). So sánh nào đúng:
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Câu 28: Một khúc gỗ khối lượng [image: image37.wmf]=
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 đặt trên sàn nhà. Người ta kéo khúc gỗ bằng một lực có độ lớn F có hướng chếch lên trên và hợp với phương nằm ngang một góc [image: image38.wmf]a
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 như hình vẽ.
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Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ và sàn nhà là 0,3. Lấy [image: image40.wmf]=

2

9,8/

gms

. Nếu khúc gỗ chuyển động thẳng đều trên sàn nhà thì F gần giá trị nào nhất sau đây?
	A. 70 N.
	B. 56 N.
	C. 95 N.
	D. 46 N.


Câu 29: Quả bóng khối lượng 500 g bay với vận tốc 72 km/h đến đập vuông góc vào một bức tường  rồi bật trở ra theo phương cũ với vận tốc 54 km/h. Thời gian va chạm là 0,05 s. Lực của bóng tác dụng lên tường có độ lớn là
	A. 700 N.
	B. 550 N.
	C. 450 N.
	D. 350 N.


Câu 30: Ở độ cao h = 20m một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc đầu v0 = 10m/s. lấy g=10m/s2. Bỏ qua sức cản của không khí. Độ cao mà ở đó động năng bằng thế năng của vật là:
	A. 35 m.
	B. 12,5 m.
	C. 25 m.
	D. 15 m.


Câu 31: trong một vụ tai nạn giao thông ôtô tải đâm vào ôtô con đang chạy ngược chiều. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Lực mà ộtô tải tác dụng lên ôtô con nhỏ hơn lực mà ôtô con tác dụng lên ôtô tải.

	B. Ôtô con nhận được gia tốc lớn hơn ôtô tải.

	C. Ôtô tải nhận được gia tốc lớn hơn ôtô con.

	D. Lực mà ôtô tải tác dụng lên ôtô con lớn hơn lực mà ôtô con tác dụng lên ôtô tải.


Câu 32: Mômen lực tác dụng lên một vật là đại lượng:
	A. luôn luôn có giá trị dương.

	B. dùng để xác định độ lớn của lực tác dụng.

	C. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực.

	D. đặc trưng cho tác dụng làm vật chuyển động tịnh tiến.


Câu 33: Thí nghiệm của nhà bác học Galilê ở tháp nghiêng thành Pida và thí nghiệm với ống của nhà bác học Niutơn chứng tỏ. Kết quả nào sau đây là Không đúng?
	A. Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ
	B. Mọi vật đều rơi theo phương thẳng đứng

	C. Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều
	D. Các vật nặng nhẹ rơi tự do nhanh như nhau


Câu 34: Một vật có khối lượng [image: image41.wmf]=
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 nằm yên trên một bàn dài nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,2. Lấy [image: image42.wmf]=
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. Trong 2 giây, tác dụng lên vật một lực [image: image43.wmf]=
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 song song với mặt bàn. Tính quãng đường tổng cộng mà vật đi được cho đến khi dừng lại.
	A. 4 m.
	B. 6 m.
	C. 3 m.
	D. 5 m.


Câu 35: Nếu sử dụng ampe kế để đo dòng điện vượt qua giới hạn đo thì có thể gây ra nguy cơ gì ?
	A. Kết quả thí nghiệm không chính xác.
	B. Không có vấn đề gì xảy ra.

	C. Ampe kế có thể bị chập cháy.
	D. Không hiện kết quả đo.


Câu 36: Chọn phát biểu đúng . Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là 
	A. nhánh parapol.
	B. đường thẳng.
	C. đường hypebol.
	D. đường tròn.


Câu 37: Một vật có khối lượng 2kg trượt không vận tốc đầu trên một mặt phẳng nghiêng dài 2m, góc nghiêng so với mặt phẳng ngang là 600, lực ma sát trượt có độ lớn 1N thì vận tốc của vật ở cuối chân mặt phẳng nghiêng là:
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Câu 38: Phát biểu nào sau đây là sai?.
	A. Rơi tự do là sự rơi khi có lực cản của không khí với vận tốc đầu bằng không.

	B. Nguyên nhân của sự rơi nhanh hay chậm của các vật trong không khí là do lực cản của không khí.

	C. Rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

	D. Hai vật nặng khác nhau thì rơi tự do nhanh như nhau.


Câu 39: Một vật nhỏ bắt đầu trượt chậm dần đều lên một đường dốc. Thời gian nó trượt lên cho tới khi dừng lại mất 10 s. Thời gian nó trượt được 1/4 đoạn đường cuối trước khi dừng lại là
	A. 3 s.
	B. 1 s.
	C. 5 s.
	D. 7 s.


Câu 40: Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 5 m xuống đất. Lấy  [image: image48.wmf]2
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 Vận tốc của nó khi chạm đất là
	A. v = 2 m/s.
	B. v = 10 m/s.
	C. v = 5 m/s.
	D. v = 8,899 m/s.


Câu 41: Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển động với gia tốc 0,4m/s2. Hỏi vật đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực tác dụng bằng 50N?
	A. a = 2m/s2;
	B. a = 1m/s2;
	C. a = 0,5m/s2;
	D. a = 4m/s2;


	Câu 42: Một thanh chắn đường dài 7,8m, có trọng lượng 2100N và có trọng tâm ở cách đầu trái 1,2m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái. 1,5m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải một lực bằng bao nhiêu để thanh ấy nằm ngang.
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	A. 200N.
	B. 100N.
	C. 400N.
	D. 300N.


Câu 43: Từ vị trí A ở chân mặt phẳng dài nghiêng góc 450 với phương ngang, một vật nhỏ được truyền cho một vận tốc ban đầu để trượt lên phía trên. Vật đi lên đến vị trí B thì dừng lại rồi trượt xuống. Biết thời gian vật đi từ B xuống A gấp 3 lần thời gian vật đi từ A lên B và gia tốc trọng trường là g=10m/s2. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt nghiêng là
	A. 0,6.
	B. 0,8.
	C. 0,5.
	D. 0,1.


Câu 44: Lực [image: image50.wmf]F

ur

 truyền cho vật khối lượng [image: image51.wmf]1
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 gia tốc 2m/s², truyền cho vật khối lượng [image: image52.wmf]2
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 gia tốc 6m/s². Lực [image: image53.wmf]F

ur

 sẽ truyền cho vật khối lượng [image: image54.wmf]12

mmm
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gia tốc là
	A. 8 m/s².
	B. 4 m/s².
	C. 0,67 m/s².
	D. 1,5 m/s².


Câu 45: Một vật có khối lượng m = 6 kg được giữ yên trên một mặt phẵng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính. Độ cao và chiều dài dốc lần lượt là 5 m và 10 m; lấy g = 10 m/s2 và ma sát không đáng kể. Lực căng của sợi dây treo vật có giá trị là
	A. 51,9 N.
	B. 42,4 N.
	C. 60 N.
	D. 30 N.


Câu 46: Một vật trượt xuống không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng có chiều dài [image: image55.wmf]l

, nghiêng góc [image: image56.wmf]a

 so với mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là[image: image57.wmf]m

. Vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng là
	A. [image: image58.wmf]2(sincos)
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	Câu 47: Một thanh AB đồng chất khối lượng m = 20kg dựa vào tường trơn nhẵn dưới góc nghiêng [image: image62.wmf]a

. Hệ số ma sát giữa thang và sàn là [image: image63.wmf]0,6
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. Tìm điều kiện của góc lệch [image: image64.wmf]a

 để thang đứng yên không trượt trên sàn

.
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	A. α ≥ 39,80
	B. α ≥ 400
	C. α ≥ 20,50
	D. α ≥ 590


Câu 48: Vật có khối lượng m trượt trên mặt phẳng ngang dưới tác dụng của lực kéo [image: image66.wmf]F

r

 chếch lên so với mặt ngang góc [image: image67.wmf]a

. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là [image: image68.wmf]m

; g là gia tốc rơi tự do. Gia tốc của vật m có biểu thức
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Câu 49: Khi thang cuốn ngừng hoạt động,thì khách phải đi bộ từ tầng trệt lên lầu trong 1 phút. Khi hoạt động,thang cuốn đưa khách từ tầng trệt lên lầu trong thời gian 40 s. Nếu thang cuốn hoạt động mà khách vẫn bước lên thì thời gian người để khách từ tầng trệt lên đến lầu là
	A. 24 s.
	B. 20 s.
	C. 15 s.
	D. 30 s.


Câu 50: Một vật có khối lượng m = 6 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 30(N). Hệ số ma sát trượt của mặt sàn là 0,4. Lấy g = 10(m/s2). Quãng đường đi được trong giây thứ tư là
	A. 3,5(m).
	B. 16(m).
	C. 9(m).
	D. 17,5(m).
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